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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

BÀI 8: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (2 TIẾT)

1.CNXH và những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam

a. CNXH - giai đoạn đầu của CNCS 

Lịch sử phát triển của XH loài người trải qua 5 chế độ XH từ thấp đến cao: 

               - XH Cộng sản nguyên thuỷ

               - XH Chiếm hữu nô lệ.

               - XH Phong kiến.

               - XH TBCN.

               - XH CSCN.

- Các chế độ xã hội sau có trình độ phát triển cao hơn và tiến bộ hơn so với các xã hội trước đó.

- Yếu tố đóng vai trò quyết định sự thay đổi chế độ xh, đó là sự phát triển kinh tế, trong đó sự phát triển LLSX là yếu tố quyết định nhất.

- Theo quan điểm của CN  Mác - Lê nin CNCS phát triển qua hai giai đoạn từ thấp đến cao:

+ Giai đoạn đầu (giai đoạn thấp - CNXH):

 + Giai đoạn sau (giai đoạn cao - XH CSCN):           

- Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa khác nhau ở cách thức phân phối sản phẩm.Ở CNXH là làm theo năng lực,hưởng theo lao động.Còn ở CNCS là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.

b. Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam.

- Là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Do nhân dân làm chủ.

- Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

- Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

- Con người được giải phóng khỏi ách áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện.

- Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

- Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

=> CNXH mà chúng ta đang xây dựng là một xã hội phát triển, tốt đẹp hơn các xã hội trước đó.

2. Quá độ lên CNXH ở nước ta.  

a. Tính tất yếu khách quan đi lên CNXH ở Việt Nam

*Hai hình thức quá độ đi lên CNXH là:

- Một là: Quá độ trực tiếp từ CNTB lên CNXH.

- Hai là: Quá độ gián tiếp từ xã hội tiền tư bản chủ nghiã  CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển chế độ TBCN.

- Tình hình thực tế ở Việt Nam khẳng định: Con đường lên CNXH bỏ qua giai đoạn TBCN là sự lựa chọn đúng đắn

- Bởi vì:

+ Chỉ có đi lên CNXH thì đất nước mới thực sự độc lập, mới xóa bỏ được áp bức bóc lột, người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Tóm lại: Quá độ lên CNXH ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với điều kiện lịch sử; với nguyện vọng của nhân dân và xu thế phát triển của thời đại.

b. Đặc điểm thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta (đọc thêm)

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo chiều hướng nào?

a. Từ thấp đến cao.



b. Từ cao đến thấp

c. Thay đổi về trình độ phát triển.

d. Thay đổi về mặt xã hội.

Câu 2. Nguyên nhân dẫn dến sự thay đổi từ chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác là gì?

a. Kinh tế


b. Chính trị

c. Văn hóa

d. Tư tưởng


Câu 3. Yếu tố quyết định dẫn đến sự thay đổi của chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác là yếu tố nào sau đây?

a. Quan hệ sản xuất.



b. Công cụ lao động.

c. Phương thức sản xuất.


d. Lực lượng sản xuất.

Câu 4. Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là gì?

a. Quá độ trực tiếp.




b. Quá độ gián tiếp. 

c. Thông qua  một giai đoạn trung gian.

d. Theo quy luật khách quan.

Câu 5. Hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội được gọi là gì?

a. Quá độ trực tuyến và quá độ gián tiếp
b. Quá độ trực tiếp và quá độ trung gian

c. Quá độ trực tiếp và qua độ trực tuyến
d. Quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp

Câu 6. Giai đoạn đầu của xã hội CSCN được gọi là gì?

a. Xã hội chủ nghĩa
b. Chủ nghĩa xã hội  c. Xã hội của dân
   d. Xã hội dân chủ

Câu 7. Quá độ lên CNXH ở Việt Nam bỏ qua chế dộ TBCN được hiểu như thế nào?

a. Bỏ qua toàn bộ sự phát triển trong giai đọa phát triển TBCN.

b. Bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất TBCN.

c. Bỏ qua việc sử dụng thành quả khoa học kỹ thuật.d. Bỏ qua phương thức quản lí.

Câu 8. Nguyên tắc phân phối trong giai đoạn đầu  của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?

a. Làm theo năng lực hưởng theo lao động.b. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

c. Làm hết  mình hưởng hết nhu cầu.
d. Tùy theo khả năng để đáp ứng  nhu cầu.

BÀI 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (3 TIẾT)

 
1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước

a. Nguồn gốc của nhà nước 

 Nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về TLSX, xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giai cấp gay gắt không thể điều hoà được.

b. Bản chất của nhà nước (đọc thêm)

2. Nhà  nước pháp quyền XHCN Việt Nam

a. Thế nào là nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

Nhà nước pháp quyền: là Nhà nước quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước và công dân đều được thực hiện trên cơ sở pháp luật.

Nhà nước pháp quyền XHCN VN: là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lí mọi mặt đời sống xh bằng PL do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo.

b. Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam


- Nhà  nước ta mang bản chất giai cấp công nhân.


- Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta được biểu hiện tập trung  nhất ở sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước.
   - Bản chất g/c công nhân của Nhà nước ta bao hàm cả tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc:

     + Tính nhân dân thể hiện: Nhà nước của ta là NN của dân, vì dân, do dân 

     + Tính dân tộc thể hiện: NN kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc; NN có chính sách dân tộc đúng đắn, chăm lo lợi ích cho cộng đồng 

   c. Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam
   - Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội
   - Tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các quyền tự do, dân chủ và  lợi ích 

hợp pháp của công dân.

GV Tích hợp tham nhũng có tác hại như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước XHCN?

GV: Cho HS xem video vụ án THAM NHŨNG Đinh La Thăng ngày 22/01/2018

GV tóm tắt: Đây là vụ án tham nhũng kinh tế lớn, được dư luận đặc biệt quan tâm, hầu hết các bị cáo đều là cán bộ chủ chốt, đước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao quản lí nguồn tài nguyên quốc gia. Tuy nhiên, lợi dụng vị thế đặc thù, ưu đãi của tập đoàn dầu khí vì động cơ khác nhau mà đứng đầu là bị cáo Đinh La Thăng đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước và để lại nhiều hệ lụy.

- Về hành vi tham ô tài sản: Trịnh Xuân Thanh và nhiều bị cáo đã cấu kết với nhau để chiếm đoạt số tiền lớn.

- Hậu quả: Chậm tiến độ, đội vốn dự án, gây thất thóat lớn vốn của Nhà nước. Không chỉ bị cáo Đinh La Thăng mà kéo theo hàng loạt cán bộ vướng vào vòng lao lý, gây tổn thất to lớn và mất niềm tin của nhân dân.

->  Sau khi học sinh xem xong vụ án.

GV đặt câu hỏi:Tham nhũng có tác hại như thế nào về kinh tế, chính trị, xã hội đối với sự nghiệp xây dựng nhà nước XHCN?

+ Tác hại của tham nhũng:

- Về mặt chính trị: Là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân.

- Về mặt kinh tế: Gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước, của tập thể và công dân.

- Về xã hội: Xâm phạm, thậm chí làm thay đổi đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ cán bộ công chức nhà nước.

3.  Trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

- Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt

đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động: Xây dựng củng cố, bảo vệ chính quyền; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật.

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại những kiểu nhà nước nào sau đây?

a. Nhà nước chiến nô, phong kiến, tư sản, XHCN  

b. Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, tư sản, XHCN 

c. Nhà nước nguyên thủy, phong kiến, tư sản, XHCN      

d. Nhà nước nguyên thủy, chiến nô, phong kiến, XHCN

Câu 2. Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó?


a. Chiếm hữu nô lệ.
b. Phong kiến
c. Tư bản.


d. XHCN.

Câu 3. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

a. Giai cấp công nhân.



b. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

c. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

d. Tất cả các giai cấp trong xã hội.

Câu 4. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

a. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động

b. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân

c. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

d. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 5. Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

a. Phục vụ lợi ích của nhân dân 

b. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước

c. Thể hiện ý chí của nhân dân  

d. Do nhân dân xây dựng nên

Câu 6. Một trong các biểu hiện của nhà nước pháp quyền là nhà nước

a. quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật.

b. quản lí mọi mặt xã hội bằng ý chí của giai cấp thống trị.

c. quản lí mọi mặt xã hội bằng ý chí của nhân dân lao động.

d. quản lí xã hội bằng các biện pháp thể hiện sức mạnh của nhà nước.

Câu 7. Trong những việc làm sau đây, việc nào là tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa?

a. Tham gia bàn bạc những công việc của trường, của lớp. 

b. Tham gia bàn bạc công việc ở tổ dân phố.

c. Bàn bạc, góp ý kiến về việc hỗ trợ hộ nghèo của UBND xã.

d. Góp ý kiến trong buổi sinh hoạt Đoàn ở khu dân cư.
Câu 8: Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là gì?

a. Quá độ trực tiếp.




b. Quá độ gián tiếp. 

c. Thông qua  một giai đoạn trung gian.

d. Theo quy luật khách quan.

Câu 9: Hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội được gọi là gì?

a. Quá độ trực tuyến và quá độ gián tiếp


b. Quá độ trực tiếp và quá độ trung gian

c. Quá độ trực tiếp và qua độ trực tuyến


d. Quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp

Câu 10: Theo quan điiểm của Mác – Lênin CSCN  phát triển qua mấy giai đoạn cơ bản?

a. 2




b. 3

c. 4




d. 5

Câu 11: Giai đoạn đầu của xã hội CSCN được gọi là gì?

a. Xã hội chủ nghĩa

b. Chủ nghĩa xã hội

c. Xã hội của dân
d. Xã hội dân chủ

Câu 12: Quá độ lên CNXH ở Việt Nam bỏ qua chế dộ TBCN được hiểu như thế nào?


a. Bỏ qua toàn bộ sự phát triển trong giai đọa phát triển TBCN.

b. Bỏ qua việc xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất TBCN.

c. Bỏ qua việc sử dụng thành quả khoa học kỉ thuật.

d. Bỏ qua phương thức quản lí.

Câu 13: Nguyên tắc phân phối trong giai đoạn đầu  của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?

a. Làm theo năng lực hưởng theo lao động.
b. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

c. Làm hết  mình hưởng hết nhu cầu.

d. Tùy theo khả năng để đáp ứng  nhu cầu.

Câu 14: Nguyên tắc phân phối trong giai đoạn sau  của xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì?

a. Làm theo năng lực hưởng theo lao động.
b. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

c. Làm hết  mình hưởng hết nhu cầu.

d. Tùy theo khả năng để đáp ứng  nhu cầu.

Câu 15: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua bao mhiêu hình thái kinh tế xã hội?

a. 4



b. 5      


c. 6


d. 7

Câu 16: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế xã hội nào sau đây?

a. CSNT, CHNL, PK, TBCN, XHCN

b. CSNT, PK, TBCN, XHCN

c. CSNT, CHNL, TBCN, XHCN


d. CSNT, CHNL, PK, TBCN


Câu 17: Đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa ở xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng là gì?

a. Nền văn hóa kế thừa những truyền thống dân tộc 
b. Nền văn hóa tiến bộ


c. Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
d. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 18: Đặc điểm trên lĩnh vực chính trị thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

a. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.

b. Các chính sác được thực hiện có hiệu quả.

c. Cả a, b đúng.

d. Cả a, b sai.

Câu 19: Đặc điểm trên lĩnh vực kinh tế thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

a. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.

b. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

c. Kinh tế nhà nước giữ vị trí thống trị.
d. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN.

Câu 20: Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

a. Xây dựng nền văn hóa XHCN.
          b. Tồn tại nhiều loại. nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau.

c. Đã hình thành xong nền văn hoa XHCN.


d. Xóa bỏ ngay tư tưởng, văn hóa xã hội cũ.

Câu 21: Đặc điểm trên lĩnh vực xã hội thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

a. Tồn tại giai cấp công nhân và nông dân

b. Tồn tại giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức

c. Tồn tại giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức
d. Tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp khác nhau

Câu 22: Thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta có đặc điểm gì?

a. Tồn tại nhiều yếu tố khác nhau.




b. Có những yếu tố đối lập nhau.

c. Có những yếu tố thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau.

d. Cả a, b, c đúng.

Câu 23: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào?

a. Tất cả đều chưa hình thành.



b. Tất cả đều đã hình thành.

c. Có những đặc trưng  đã và đang hình thành.

d. Không thể đạt đến đặc trưng đó.

Câu 24: Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam giai cấp nào giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?

a. Nông dân


b. Tư sản

c. Công nhân


d. Địa chủ

Bài 10: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (2 TIẾT)
1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Dân chủ: Là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xh của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp.

- Bản chất của nền dân chủ XHCN: Là nền dân chủ của quảng đại quần chúng nhân dân, được thực hiện chủ yếu bằng Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của ĐCS. 

+ Bản chất nền dân chủ XHCN được thể hiện:

· Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp công nhân

· Nền dân chủ XHCN có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về TLSX

· Nền dân chủ XHCN lấy hệ tư tưởng Mác- Lênin làm nền tảng tinh thần 

của xã hội

· Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của nhân dân lao động

· Dân chủ XHCN gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương 

2. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

a. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế (đọc thêm)

b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị

- Nội dung: Là thực hiện mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
   - Biểu hiện của quyền làm chủ về chính trị:

   + Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội.

+ Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.

   + Quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước  trưng cầu ý dân.

+ Quyền được thông tin, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền giám sát các

 hoạt động của các cơ quan Nhà nước, quyền khiếu nại, tố cáo... của công dân.

+ Mang bản chất giai cấp công nhân.

+ Có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

+ Lấy hệ tư tưởng Mác – Lê- nin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần của xã hội.

   + Là nền dân chủ của nhân dân lao động

+ Gắn liền với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương

Lồng ghép, tích hợp nội dung phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực chính trị.

- Hiện nay, tại một số cơ quan, đơn vị còn tồn tại tình trạng 1 số cán bộ, công chức, viên chức lạm dụng chức quyền, quyền hạn cho phép để tự cho mình điều hành, quyết định 1 số vấn đề liên quan đến lĩnh vực: đất đai, mua bán vật tư ý tế, phê duyệt những dự án, công trình không đúng hạng mục yêu cầu của Nhà nước - làm thất thoát hàng ngàn tỉ đồng, thiệt hại tài sản của nhà nước, công sức của nhân dân, gây bất bình trong dư luận. 

- Dẫn chứng: Năm 2020, Thanh tra TP.HCM đã phát hiện, xử lý và xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án được dư luận quan tâm như: Vụ án Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm bị truy tố về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”; vụ án Châu Văn Khảm và đồng phạm bị truy tố xét xử về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”; vụ án Trần Phương Bình và đồng phạm về tội “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” (xảy ra tại Ngân hàng Đông Á); vụ án Nguyễn Thành Tài và đồng phạm về tội “vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”…

( Do đó, trong quá trình giữ chức vụ quản lý, nắm quyền làm chủ trong tay chúng ta cần đảm bảo đúng quyền hạn, chức trách của được giao. Không được làm dụng chức quyền để tranh thủ trục lợi cá nhân, tranh thủ lôi kéo để xây dựng lợi ích nhóm. Bản thân là công dân các em góp phần quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng trong việc phát hiện, tố cáo hành vi hối lộ, tham ô;…

c. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hoá

- Nội dung: Thực hiện quyền làm chủ và bình đẳng của công dân trong lĩnh vực văn hoá.

- Biểu hiện của quyền làm chủ về văn hoá:
   + Quyền được tham gia vào đời sống văn hoá.

+ Quyền được hưởng các lợi ích từ sáng tạo văn hoá, nghệ thuật của chính mình.

   + Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật; giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu, loại bỏ sự áp bức về tinh thần và đưa văn hoá đến cho mọi người. 
   d. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực xã hội

   - Nội dung: Là đảm bảo những quyền xã hội của công dân.

   - Biểu hiện của quyền làm chủ về văn hoá:

   + Quyền lao động.

   + Quyền bình đẳng nam, nữ. 

   + Quyền được hưởng an toàn xã hội và bảo hiểm xã hội.

+ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khoẻ.

   + Quyền được bảo đảm về mặt vc-tt khi không còn khả năng lao động.

+ Quyền bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, về cống hiến và hưởng thụ của các  thành viên trong xã hội. 

3. Những hình thức cơ bản của dân chủ

- Giống nhau: Đều thể hiện quyền làm chủ của nhân dân
- Khác nhau:
a. Dân chủ trực tiếp

- Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những qui chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng, của Nhà nước. 
b. Dân chủ gián tiếp (dân chủ đại diện)

- Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước.

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Câu 1. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?

a. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

b. Kinh tế, chính trị, văn hóa.

c. Kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần.

d. Chính trị, văn hóa, xã hội.

Câu 2. Nền dân chủ XHCN mang bản chất giai cấp nào?

a. Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động.b. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội

c. Giai cấp công nhân.

d. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Câu 4. Nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở kinh tế như thế nào?


a. Chế độ công hữu về TLSX.


b. Chế độ tư hữu về TLSX.

c. Kinh tế xã hội chủ nghĩa.


d. Kinh tế nhiều thành phần.

Câu 5. Nền dân chủ XHCN dựa trên  hệ tư tưởng  nào?

a. Giai cấp công nhân.



b. Giai cấp nông dân.

c. Giai cấp tư sản.




d. Hệ tư tưởng Mác – Lênin.

Câu 6. Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là gì?

a. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước   b. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội

c. Quyền lực thuộc về nhân dân

    d. Nhân dân làm chủ

Câu 7. Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là gì?

a. Pháp luật, kỷ luật.




b. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

c. Pháp luật,nhà tù.




d. Pháp luật, quân đội.

Câu 8. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam là gì?

a. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

b. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.

c. Mọi công dân dều bình đẳng và tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

d. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và tự do lựa chọn ngành nghề.

Câu 9: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân vì sao?

a. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động

b. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của giai cấp công nhân

c. Nhà nước có được là thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

d. Nhà nước có được là thành quả cách mạng của quần chúng nhân dân lao động do giai cấp công nhân thông qua chính đảng là Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 10:Bản chất giai cấp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện tập trung nhất là gì?

a. Phục vụ lợi ích của nhân dân


b. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đối với nhà nước

c. Thể hiện ý chí của nhân dân


d. Do nhân dân xây dựng nên

BÀI 11: CHÍNH SÁCH DÂN SỐ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM (1 TIẾT)
1. Chính sách dân số

a. Tình hình dân số ở nước ta hiện nay

(Đọc thêm)

b. Mục tiêu và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số

- Mục tiêu:

+ Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

+ Ổn định quy mô, cơ cấu và phân bố dân cư hợp lý.

+ Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực.

- Phương hướng:

+ Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lý của nhà nước về chính sách dân số.

+ Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nội dung thích hợp, phổ biến các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

+ Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trò gia đình, bình đẳng giới.

+ Có sự đầu tư đúng mức của nhà nước và tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài nước; thực hiện xã hội hóa về dân số, tạo điều kiện thuận lợi để mọi gia đình, cá nhân, tự nguyện tham gia vào công tác dân số.

2. Chính sách quyết việc làm

a.Tình hình việc làm của nước ta hiện nay

- Nhà nước đã tạo ra nhiều việc làm mới cho người dân. Tuy nhiên tình trạng thiếu việc làm vẫn là vấn dề bức xúc ở cả thành thị và nông thôn.

b. Mục tiêu và phương hướng giải quyết việc làm

- Mục tiêu:

+ Tập trung sức giải quyết việc làm ở thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỉ lệ thất nghiệp và tăng tỉ lệ người lao động đă qua đào tạo.

- Phương hướng:

+ Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

+ Khuyến khích làm giàu theo pháp luật tự do hành nghề, khôi phục các ngành nghề truyền thống, thúc đẩy phong trào thanh niên lập nghiệp.

+ Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

+ Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách dân số và giải quyết việc làm

- Chấp hành tốt chính sách dân số và giải quyết việc làm.

- Động viên người thân thực hiện các chính sách trên, đồng thời có ý thức chống các hành vi vi phạm chính sách dân số và giải quyết việc làm.

- Có ý chí vươn lên nắm bắt khoa học kỹ thuật tiên tiến.

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1. Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là

a. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số

b. Sớm ổn định quy mô, tốc độ dân số

c. Ổn định tốc độ dân số và cơ cấu dân số

d. Ổn định mức sinh tự nhiên

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta ?

a. Tuyên truyền, giáo dục biện pháp kế hoạch hóa gia đình

b. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số

c. Nâng cao chất lượng dân số

d. Phát triển nguồn nhân lực

Câu 3. Nội dung nào dưới đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

a. Tăng cường bộ máy Nhà nước đối với công tác dân số

b. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí đối với công tác dân số

c. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số

d. Phân bố dân số hợp lí

Câu 4. Em hãy nêu những nhận thức không đúng về dân số và việc làm, cho nhận xét.

Câu 5. Em hãy tìm hiểu về tình hình dân số ở địa phương mình (mật độ dân số, tỉ lệ dân dân, tỉ lệ gia tăng dân số, số người có việc làm/tổng số người trong độ tuổi lao động) và so sánh với cả nước. 

BÀI 12: CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (1 TIẾT)
1. Tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay

(Đọc thêm)

2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Mục tiêu:

Sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học góp phần phát triển KT-XH bền vững, nâng cao chất lượng môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân.

- Phương hướng:

+ Tăng cường công tác quản lý của nhà nước.

+ Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền ý thức, trách nhiệm cho người dân.

+ Coi trọng việc nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, khu vực.

+ Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường khai thác sử dụng tiết kiệm tài nguyên, thiên nhiên.

+ Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác.

3.Trách nhiệm công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

- Chấp hành luật, chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường ở địa phương.

- Vận động mọi người chống lại các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường.

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1. Bảo vệ tài nguyên, môi trường có nghĩa là: 

A. Giữ nguyên tình trạng hiện hành

B. Chỉ khai thác, sử dụng tài nguyên có thể phục hồi được.

C. Nghiêm cấm tất cả các ngành sản xuất có thể ảnh hưởng xấu đến môi trường.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, cải thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng hủy hoại nghiêm trọng tài nguyên, môi trường đang diễn ra vì lợi ích trước mắt. 

Câu 2. Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là?

A. Bảo tồn đa dạng sinh học.

B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

C. Nâng cao chất lượng mội trường.

D. Bảo vệ môi trường.

Câu 3. “Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và nơi mình hoạt động” là nội dung về:

A. Thực trạng bảo vệ tài nguyên và môi trường.

B. Phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

C. Trách nhiệm của công dân với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

D. Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Câu 4. Việc Nhà nước ta ban hành Sách đỏ Việt Nam là để chủ động 

A. bảo vệ các loại tài nguyên thiên nhiên.

B. phát triển các loại động, thực vật ở Việt Nam.

C. bảo vệ động, thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

D. cải thiện môi trường sống cho các loại động, thực vật quý hiếm.

Câu 5: Em có nhận xét gì về tình hình tài nguyên, môi trường ở địa phương mình và nêu rõ ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe con người, sự phát triển kinh tế xã hội?

BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO,

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA (3 TIẾT)
1. Chính sách giáo dục và đào tạo

a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

Đảng, Nhà nước ta xác định: GD - ĐT là quốc sách hàng đầu và coi đầu tư cho giáo dục và đàu tư cho đào tạo là đầu tư cho phát triển. GD và ĐT có 3 nhiệm vụ là: 

+ Nâng cao dân trí.

+ Đào tạo nhân lực.

+ Bồi dưỡng nhân tài.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả của GD-ĐT.

+ Mở rộng quy mô giáo dục.

+ Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

+ Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.

+ Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.

+ Tăng cường hợp tác quốc tế về GD-ĐT.
2. Chính sách khoa học và công nghệ

a. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

- Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Đổi mới và nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

- Nâng cao trình độ quản lí hiệu quả của hoạt động KH-CN.

b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

- Đổi mới cơ chế quản lý KH-CN nhằm khai thác mọi tiềm năng, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

- Tạo thị trường cho KH-CN phát triển.

- Xây dựng tiềm lực KH-CN tập trung nghiên cứu cơ bản được hưởng ứng dụng.

- Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh nghiên cứu các lĩnh vực KH-XH, ứng dụng chuyển giao KH-CN.

3. Chính sách văn hóa

a. Nhiệm vụ của văn hóa

Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất và năng lực sáng tạo.

b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

- Làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

- Kế thừa và phát huy những di sản và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

- Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của người dân.

4.Trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và văn hóa

- Tin tưởng và chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. 

- Ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học - kỹ thuật hiện đại để làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh.

- Có quan hệ tốt đẹp với mọi người, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1. Vì sao sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước ta được coi là quốc sách hàng đầu?

A. Có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, truyền bá văn minh.

B. Là điều kiện để phát huy nguồn lực.

C. Là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

D. Là điều kiện quan trọng để phát triển đất nước.

Câu 2. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay là gì?

A. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



B. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

C. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.



D. Định hướng nền kinh tế thị trường của nước ta trong thời kỳ hội nhập.

Câu 3. Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục bằng cách

A. có cơ cấu tổ chức, quản lý hợp lý.

B. có chính sách đúng đắn trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

C. xây dựng cơ sở vật chất ngày một chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.

D. huy động mọi nguồn lực, xây dựng cơ sở vật chất chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ?

A. Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

B. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

C. Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.         

D. Tiền đề để phát triển đất nước.

Câu 5. Để có thị trường khoa học và công nghệ, nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

A. Tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ.

C. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới.

D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến.

Câu 6. Văn hóa là

A. nền tảng tinh thần của xã hội. 

    B. nền tảng tinh thần của đời sống xã hội.

C. nền tảng vật chất và tinh thần của xã hội. 
D. nền tảng tinh thần của con người.

Câu 7. Văn hóa có vai trò như thế nào đối với sự phát triển kinh tế -xã hội?

A. Mục tiêu. 

B. Mục tiêu, động lực.     C. Động lực. 
D. Nền tảng, động lực.

Câu 8. Nhiệm vụ của văn hóa là

A. xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

B. xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

C. xây dựng con người Việt Nam phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần.

D. xây dựng con người Việt Nam phát triển đầy đủ.

Câu 9. Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là 

A. làm cho chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.

B. đổi mới cơ chế quản lý văn hóa.

C. xây dựng nền văn hóa mới.


      

D. tạo môi trường cho văn hóa phát triển.

Câu 10. Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải làm gì?

A. Xóa bỏ tất cả những gì thuộc quá khứ.

      

B. Giữ nguyên truyền thống dân tộc.

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

D. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại.

BÀI 14: CHÍNH SÁCH QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (2 TIẾT)
1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng- an ninh

(Đọc thêm)

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

- Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh.

- Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và anh ninh

- Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và Nhà nước.

- Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu và thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.

- Chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự an ninh và bí mật quốc gia.

- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Tích cực tham gia các hoạt động trên lĩnh vực quốc phòng và an ninh ở nơi cư trú.

- Trách nhiệm của học sinh

+ Rèn luyện sức khoẻ, ra sức học tập.

+ Có lối sống lành mạnh, không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

+ Động viên mọi người tham gia nghĩa vụ quân sự.

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1. Chiến lược phát triển kinh tế phải gắn với chiến lược quốc phòng an ninh, chiến lược quốc phòng an ninh phục vụ cho chiến lược kinh tế - xã hội là biểu hiện của sự:

a. Kết hợp kinh tế với quốc phòng.

b. Kết hợp kinh tế an ninh.

c. Kết hợp quốc phòng với an ninh.

d. Kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh.

Câu 2. Để bảo vệ lợi ích của Nhân dân, quốc phòng và an ninh cần phải

b. phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc.

c. phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và sức mạnh thời đại.

d. phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và sức mạnh thời đại.

e. phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và nhờ sự giúp đỡ của các nước bạn.

Câu 3. Việc làm nào dưới đây không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?

a. Đăng kí nghĩa vụ khi đến tuổi

b. Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ

c. Tham gia tập luyện quân sự ở trường học

d. Tham gia tuần tra ban đêm ở địa bàn dân cư
Câu 4. Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của

a. lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.

b. lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

c. lực lượng quốc phòng, anh ninh.           

d. lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Câu 5. Anh T tích cực tham gia hoạt động bảo vệ an ninh tại nơi cư trú. Điều này thể hiện trách nhiệm nào của công dân?

a. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

b. Nêu cao tinh thần cảnh giác trước các âm mưu của thế lực thù địch.

c. Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

d. Sẵn sàng tham gia các hoạt động quốc phòng và an ninh.

Câu 6. Ông Q là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng ký nghĩa vụ quan sự. Nếu là người thân trong gia đình ông Q, em sẽ khuyên ông Q như thế nào?

a. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự.                   

b. Gặp Ban chỉ huy quân sự huyện giúp đỡ.

c. Chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự.

d. Nên cho con đi học để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Câu 7. Anh trai của P có giấy gọi nhập ngũ, nhưng bố mẹ của P không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Biết được điều này, P nên ứng xử theo cách nào để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?

a. Coi như không biết vì đây là việc của bố mẹ.                     

b. Đồng ý với việc làm của bố mẹ.

c. Nói chuyện với bố mẹ để bố mẹ hiểu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.

d. Tìm cách ngăn cản việc làm của bố mẹ.

Câu 8. Em hãy xử lí tình huống sau đây: Anh trai của T có giấy gọi nhập ngũ, nhưng bố mẹ của T không muốn con đi bộ đội nên đã bàn với nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Biết được điều này, T nên ứng xử theo cách nào dưới đây để thực hiện trách nhiệm công dân của mình?
BÀI 15: CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI (1 TIẾT)
1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

- Vai trò: 

 Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế.

- Nhiệm vụ: 

+ Giữ vững môi trường hoà bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển KT – XH, CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

- Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. (để làm thất bại những hành động can thiệp của các thế lực thù địch vào công việc nội bộ của nước ta.)

- Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi (Vì các nước trên thế giới dù lớn hay nhỏ đều có quyền sống, quyền tự do, mưu cầu hạnh phúc, phát triển. Vì vậy, nguyên tắc này yêu cầu nước ta tôn trọng quyền của các nước và đòi hỏi các nước tôn trọng quyền bình đẳng của nước ta. Đồng thời, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, hợp tác cùng có lợi.)

3. Phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác.
- Củng cố tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, đảng cánh tả, các phong trào độc lập dân tộc, cách mạng và tiến bộ trên thế giới, mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền.

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền lợi con người.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại

4. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại

- Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

- Luôn luôn quan tâm đến tình hình thế giới và vai trò của nước ta trên trường quốc tế.

- Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan tới đối ngoại như: rèn luyện nghề, nâng cao trình độ văn hóa, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ,...

- Khi quan hệ với các đối tác nước ngoài cần thể hiện ý thức dân tộc và phát huy những nét đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, có thái độ hữu nghị, đoàn kết, lịch sự, tế nhị,...

BÀI TẬP CỦNG CỐ:

Câu 1. Chính sách đối ngoại có vai trò:

a. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nước.

b. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

c. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

d. Nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế

Câu 2. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

a. Tôn trọng, độc lập, tự do, bình đẳng

b. Bình đẳng, tự do, tự nguyện

c. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi

d. Chủ động, tích cực, trách nhiệm

Câu 3. Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là:

a. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

b. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

c. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

d. Nêu cao tinh thần, tự chủ trong quan hệ quốc tế
Câu 4. Chủ trương đa dạng hóa trong đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta được hiểu là:

a. Chỉ cần quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại với các nước trong khu vực Đông Nam Á là đủ.

b. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế với các tổ chức quốc tế

c. Sẵn sàng và đẩy mạnh hợp tác kinh tế với mọi quốc gia

d. Sẵn sàng và đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế với nhiều hình thức, mức độ, lĩnh vực khác nhau. 

------Hết------
Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.

Chúc các em học tập hiệu quả và thành công!

